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1 KTĐT ĐH 14 20201FE6036001 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 1 1402A1 Đặng Cẩm Thạch Cố định KTĐT

2 KTĐT ĐH 14 20201FE6036009 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 2 1402A1 Đặng Cẩm Thạch Cố định KTĐT

3 KTĐT ĐH 14 20201FE6036019 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 1 1402A1 Đặng Cẩm Thạch Cố định KTĐT

4 KTĐT ĐH 14 20201FE6036003 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 2 1403A1 Hà Thị Phương Cố định KTĐT

5 KTĐT ĐH 14 20201FE6036004 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 1 1404A1 Lê Anh Tuấn Cố định KTĐT

6 KTĐT ĐH 14 20201FE6036005 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 3 1404A1 Lê Anh Tuấn Cố định KTĐT

7 KTĐT ĐH 14 20201FE6036006 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 2 1404A1 Lê Anh Tuấn Cố định KTĐT

8 KTĐT ĐH 14 20201FE6036011 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 1 1404A1 Lê Anh Tuấn Cố định KTĐT

9 KTĐT ĐH 14 20201FE6036015 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 1 1406A1 Lê Mạnh Long Cố định KTĐT

10 KTĐT ĐH 14 20201FE6036007 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 1 1403A1 Lê Thị Trang Cố định KTĐT

11 KTĐT ĐH 14 20201FE6036016 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 1 1403A1 Lê Thị Trang Cố định KTĐT

12 KTĐT ĐH 14 20201FE6036018 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 2 1403A1 Lê Thị Trang Cố định KTĐT

13 KTĐT ĐH 14 20201FE6036014 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 2 1402A1 Nguyễn Đắc Hải Cố định KTĐT

14 KTĐT ĐH 14 20201FE6036010 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 2 1405A1 Trần Xuân Phương Cố định KTĐT

15 KTĐT ĐH 14 20201FE6036012 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 3 1405A1 Trần Xuân Phương Cố định KTĐT

16 KTĐT ĐH 12 202010803132001 1 1 22 TH Kỹ thuật điện tử 3 1405A1 Trần Xuân Phương Cố định KTĐT

17 KTĐT ĐH 14 20201FE6036013 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 2 1406A1 Vũ Thị Hoàng Yến Cố định KTĐT

18 KTĐT ĐH 14 20201FE6036020 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 1 1406A1 Vũ Thị Hoàng Yến Cố định KTĐT

19 KTĐT ĐH 14 20201FE6036021 1 1 25 TH Điện tử cơ bản 2 1406A1 Vũ Thị Hoàng Yến Cố định KTĐT

20 KTĐT ĐH 14 20201FE6014005 1 3 23 Kỹ thuật điện tử 1 1404A1 Lê Anh Tuấn

23 KTĐT ĐH 14 20201FE6014006 1 3 23 Kỹ thuật điện tử 2 1404A1 Lê Anh Tuấn

41 KTĐT ĐH 14 20201FE6014010 1 3 23 Kỹ thuật điện tử 1 1403A1 Lê Thị Trang

42 KTĐT ĐH 14 20201FE6014010 2 3 23 Kỹ thuật điện tử 1 1403A1 Lê Thị Trang

68 KTĐT ĐH 13 202010803136001 1 3 25 XLSTH 1 1505A1 Phạm Thị Thanh Huyền

69 KTĐT ĐH 13 202010803136001 2 3 25 XLSTH 2 1505A1 Phạm Thị Thanh Huyền

70 KTĐT ĐH 13 202010803136001 3 3 25 XLSTH 2 1505A1 Phạm Thị Thanh Huyền

1 ĐTMT ĐH 13 202010803102001 1 1 25 CAD trong điện tử 1 1303A1 Trần Quang Việt Cố định ĐTMT

2 ĐTMT ĐH 13 202010803102003 1 1 25 CAD trong điện tử 3 1303A1 Trần Quang Việt Cố định ĐTMT

3 ĐTMT ĐH 13 202010803102002 1 1 25 CAD trong điện tử 1 1303A1 Dương Thị Hằng Cố định ĐTMT
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4 ĐTMT ĐH 12 202010803155003 1 3 20 Mạng máy tính (KTMT) 1 1302A1 Nguyễn Thị Thu

5 ĐTMT ĐH 12 202010803155003 2 3 20 Mạng máy tính (KTMT) 2 1302A1 Nguyễn Thị Thu

6 ĐTMT ĐH 12 202010803155001 1 3 20 Mạng máy tính (KTMT) 1 1302A1 Nguyễn Thị Thu

7 ĐTMT ĐH 12 202010803155001 2 3 20 Mạng máy tính (KTMT) 2 1302A1 Nguyễn Thị Thu

8 ĐTMT ĐH 12 202010803116002 1 3 24 Kĩ thuật Vi điều khiển 1 1304A1 Nguyễn Văn Tùng

9 ĐTMT ĐH 12 202010803116002 2 3 23 Kĩ thuật Vi điều khiển 2 1304A1 Nguyễn Văn Tùng

10 ĐTMT ĐH 12 202010803116002 3 3 23 Kĩ thuật Vi điều khiển 2 1304A1 Nguyễn Văn Tùng

11 ĐTMT CĐ 20 20201JC5184001 1 3 21 Ứng dụng VĐK trong các hệ thống truyền thông 1 1304A1 1 1304A1 Nguyễn Văn Tùng

12 ĐTMT CĐ 20 20201JC5184001 1 3 21 Ứng dụng VĐK trong các hệ thống truyền thông 3 1304A1 2 1304A1 2 1304A1 Nguyễn Văn Tùng

13 ĐTMT ĐH 12 202010803116008 1 3 25 Kĩ thuật Vi điều khiển 1 1304A1 Vũ Trung Kiên

14 ĐTMT ĐH 12 202010803116008 2 3 24 Kĩ thuật Vi điều khiển 2 1304A1 Vũ Trung Kiên

15 ĐTMT ĐH 12 202010803116008 3 3 25 Kĩ thuật Vi điều khiển 2 1304A1 Vũ Trung Kiên

16 ĐTMT ĐH 12 202010803116007 1 3 25 Kĩ thuật Vi điều khiển 2 1303A1 Vũ Trung Kiên

17 ĐTMT ĐH 12 202010803116007 2 3 21 Kĩ thuật Vi điều khiển 1 1305A1 Vũ Trung Kiên

18 ĐTMT ĐH 12 202010803116007 3 3 22 Kĩ thuật Vi điều khiển 2 1305A1 Vũ Trung Kiên

19 ĐTMT ĐH 12 202010803112004 1 3 25 Kỹ thuật ghép nối MT 2 1504A1 Phạm Văn Chiến

20 ĐTMT ĐH 12 202010803112002 1 3 25 Kỹ thuật ghép nối MT 2 1504A1 Phạm Văn Chiến

21 ĐTMT ĐH 12 202010803116004 1 3 25 Kĩ thuật Vi điều khiển 2 1504A1 Phạm Văn Chiến

22 ĐTMT ĐH 12 202010803146002 1 2 28 Hệ thống nhúng 2 1504A1 Phạm Văn Chiến

23 ĐTMT CĐ 20 20201JC5184001 2 3 21 Ứng dụng VĐK trong các hệ thống truyền thông 1 1305A1 1 1305A1 1 1305A1 Nguyễn Anh Dũng

24 ĐTMT CĐ 20 20201JC5184001 2 3 21 Ứng dụng VĐK trong các hệ thống truyền thông 2 1305A1 2 1305A1 2 1305A1 Nguyễn Anh Dũng

25 ĐTMT ĐH 12 202010803135001 2 3 25 Vi mạch số lập trình 2 1302A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

26 ĐTMT ĐH 12 202010803135002 1 3 25 Vi mạch số lập trình 2 1306A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

27 ĐTMT ĐH 12 202010803135001 3 3 23 Vi mạch số lập trình 1 1302A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

28 ĐTMT ĐH 12 202010803135001 1 3 26 Vi mạch số lập trình 2 1302A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

29 ĐTMT ĐH 12 202010803157002 1 3 25 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động 1 1302A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

30 ĐTMT CĐ 20 20201JC5184001 3 3 25 Ứng dụng VĐK trong các hệ thống truyền thông 1 1304A1 Lê Anh Tuấn

31 ĐTMT CĐ 20 20201JC5184001 3 3 25 Ứng dụng VĐK trong các hệ thống truyền thông 2 1305A1 Lê Anh Tuấn

1 ĐTVT ĐH 13 202010803174001 1 1 31 MP Hệ thống thông tin 1 1605A1 Bùi Thị Thu Hiền Cố định ĐTVT

2 ĐTVT ĐH 13 202010803174002 1 1 25 MP Hệ thống thông tin 1 1605A1 Bùi Thị Thu Hiền Cố định ĐTVT

3 ĐTVT ĐH 13 202010803174003 1 1 27 MP Hệ thống thông tin 1 1605A1 Phan Thanh Hòa Cố định ĐTVT

4 ĐTVT ĐH 13 202010803174004 1 1 28 MP Hệ thống thông tin 2 1605A1 Phan Thanh Hòa Cố định ĐTVT

5 ĐTVT ĐH 13 202010803174005 1 1 26 MP Hệ thống thông tin 2 1605A1 Phan Thanh Hòa Cố định ĐTVT

6 ĐTVT ĐH 13 202010803174006 1 1 25 MP Hệ thống thông tin 2 1605A1 Bùi Như Phong Cố định ĐTVT

4 ĐTVT ĐH 13 202010803174007 1 1 27 MP Hệ thống thông tin 1 1605A1 Bùi Như Phong Cố định ĐTVT
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5 ĐTVT ĐH 13 202010803174008 1 1 25 MP Hệ thống thông tin 1 1605A1 Bùi Như Phong Cố định ĐTVT

6 ĐTVT ĐH 13 202010803174009 1 1 25 MP Hệ thống thông tin 1 1606A1 Bùi Như Phong Cố định ĐTVT

7 ĐTVT ĐH 12 202010803129005 1 3 25 Thông tin di động 2 1603A1 Lê Việt Tiến

2 ĐTVT ĐH 12 202010803129006 1 3 25 Thông tin di động 2 1603A1 Lê Việt Tiến

3 ĐTVT ĐH 12 202010803108001 1 3 25 Hệ thống viễn thông 3 1604A1 1 1604A1 Nguyễn Tuấn Anh

4 ĐTVT ĐH 12 202010803108001 2 3 25 Hệ thống viễn thông 1 1604A1 Nguyễn Tuấn Anh

5 ĐTVT ĐH 12 202010803108001 3 3 25 Hệ thống viễn thông 2 1604A1 Nguyễn Tuấn Anh

6 ĐTVT ĐH 12 202010803108006 1 3 25 Hệ thống viễn thông 2 1604A1 Nguyễn Tuấn Anh

7 ĐTVT ĐH 12 202010803108006 2 3 25 Hệ thống viễn thông 3 1604A1 Nguyễn Tuấn Anh

8 ĐTVT ĐH 12 202010803164001 1 2 30 BH và ĐK kết nối 1 1604A2 Bùi Như Phong

9 ĐTVT ĐH 12 202010803114001 1 2 22 Kỹ thuật truyền hình 3 1602A1 3 1602A1 Vũ Việt Hưng

10 ĐTVT ĐH 12 202010803114001 2 2 23 Kỹ thuật truyền hình 3 1602A1 3 1602A1 Vũ Việt Hưng

1 ĐTCN ĐH 12 202010803118003 1 3 70 Lập trình ĐK PLC 1 1506A1 Bùi Thị Thu Hà

2 ĐTCN ĐH 12 202010803118003 2 3 70 Lập trình ĐK PLC 1 1506A1 Bùi Thị Thu Hà

3 ĐTCN ĐH 12 202010803118003 3 3 70 Lập trình ĐK PLC 2 1506A1 Bùi Thị Thu Hà

4 ĐTCN ĐH 13 202010803118007 1 3 70 Lập trình ĐK PLC 2 1506A1 Bùi Thị Thu Hà

5 ĐTCN ĐH 13 20201FE6013004 2 3 70 Kỹ thuật cảm biến 2 1503A1 Bùi Thị Thu Hà

6 ĐTCN ĐH 13 20201FE6013003 1 2 55 Kỹ thuật cảm biến 1 1503A1 Bùi Thị Thu Hà

7 ĐTCN ĐH 13 20201FE6013003 2 2 55 Kỹ thuật cảm biến 2 1503A1 Bùi Thị Thu Hà

8 ĐTCN ĐH 12 202010803107006 1 3 70 Hệ thống ĐK TT 2 1506A1 Trương Thị Bích Liên

9 ĐTCN ĐH 12 202010803107004 1 3 70 Hệ thống ĐK TT 2 1506A1 Trương Thị Bích Liên

10 ĐTCN ĐH 12 202010803107002 1 3 70 Hệ thống ĐK TT 1 1506A1 Trương Thị Bích Liên

11 ĐTCN ĐH 12 202010803107002 2 3 70 Hệ thống ĐK TT 2 1506A1 Trương Thị Bích Liên

12 ĐTCN ĐH 12 202010803101001 1 3 70 Biến đổi AC/DC 2 1502A1 Trương Thị Bích Liên

13 ĐTCN ĐH 12 202010803118001 1 3 70 Lập trình ĐK PLC 3 1506A1 Hà Thị Kim Duyên 3* bắt đầu từ 17h

14 ĐTCN ĐH 12 202010803118002 1 3 70 Lập trình ĐK PLC Hà Thị Kim Duyên

15 ĐTCN ĐH 12 202010803118006 1 3 70 Lập trình ĐK PLC 3 1506A1 Hà Thị Kim Duyên 3* bắt đầu từ 17h

16 ĐTCN ĐH 11 202010803104001 1 1 2 ĐKTĐCN 2 1507A1 2 1507A1 Nguyễn Tiến Kiệm


